
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Trương Thị Mai Phương - Lưu Bích Thuỷ  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/03 đến 06/03 

Mai Phương 

Tuần 2 

Từ 09/03 đến 13/03 

Lưu Thuỷ 

Tuần 3 

Từ 16/03 đến 20/03 

Mai Phương 

Tuần 4 

Từ 23/03 đến 27/03 

Lưu Thuỷ 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ, trẻ có dấu hiệu mệt mỏi không nhận trẻ vào 

lớp; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực 

hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.  

- Trẻ thực hiện một số nội qui, qui định của lớp học, nơi công cộng: Chỉ được chạy ra 

khỏi lớp khi được phép của cô giáo, không đi theo người lạ (MT19)  

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần) 

* Tập dân vũ theo nhạc bài hát: Trống cơm  
 

DỰ ÁN: 8/3 YÊU THƯƠNG 

- Tuần 1 + 3: 

+  Hô hấp: Máy bay ù ù 

+ Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng 

chân. 

+ Lưng, bụng, lườn: Hai tay dang ngang, 

chân bước sang phải, sang trái. 

+ Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 

+ Bật nhảy: Chụm tách.  

- Tuần 2 + 4: 

+  Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 

+ Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau 

kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang 

phải, sang trái. 

+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang 

ngang, đưa về phía sau. 

+ Bật nhảy: Chân sáo.  

MT19 

Trò chuyện 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ khởi 

động nhẹ nhàng theo 

nhạc và cô cho trẻ 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ khởi 

động nhẹ nhàng theo 

nhạc bài hát: "Đèn 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ khởi 

động nhẹ nhàng theo 

nhạc bài hát: "Em đi 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ khởi 

động nhẹ nhàng theo 

nhạc bài hát: "Em đi 

 



chào nhau bằng 1 

hành động đáng yêu! 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Ngày quốc 

tế phụ nứ 8/3 

- Hoạt động nhóm: 

+ Cô cho trẻ chia sẻ 

những hiểu biết của 

mình về ngày 8/3 

+ Làm thiệp tặng bà, 

tặng mẹ. 

- Thông điệp sáng: 

+ Các con thân mến, 

tuần này chúng ta sẽ 

cùng nhau tìm hiểu về 

ngày "Quốc tê phụ nữ 

8/3" nhé!  

xanh đèn đỏ" 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Các 

phương tiện giao 

thông đường bộ bé 

biết. 

- Hoạt động nhóm: 

+ Cô cho trẻ chia sẻ 

những hiểu biết của 

mình về một số biển 

báo giao thông đường 

bộ (biển báo cấm, 

biển báo nguy hiểm, 

biển báo chỉ dẫn) 

+ Tổ chức cho trẻ 

chơi trò chơi: Phân 

loại các biển báo giao 

thông đường bộ theo 

nhóm 

- Thông điệp sáng: 

+ Các con thân mến, 

tuần này chúng ta sẽ 

cùng nhau tìm hiểu 

các phương tiện giao 

thông đường bộ bé 

biết nhé!  

qua ngã tư đường 

phố" 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Một số 

biển báo GT đường 

bộ 

- Hoạt động nhóm: 

+ Cô cho trẻ chia sẻ 

những hiểu biết của 

mình về một số biển 

báo GT đường bộ 

+ Cho trẻ chơi trò 

chơi phân loại các 

biển báo GT đường 

bộ 

- Thông điệp sáng: 

+ Các con thân mến, 

tuần này chúng ta sẽ 

cùng nhau tìm hiểu về 

1 số loại biển báo GT 

đường bộ nhé!  

chơi thuyền" 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Vận tải 

đường thuỷ 

- Hoạt động nhóm: 

+ Cô cho trẻ chia sẻ 

những hiểu biết của 

mình về một số 

phương tiện giao 

thông đường thủy 

(thuyền, ca nô, tàu 

thủy, phà…). 

+ Cho trẻ chơi trò 

chơi: Phân loại 

phương tiện giao 

thông đường thủy 

(theo tên, đặc điểm 

hoặc nơi hoạt động). 

- Thông điệp sáng: 

+ Các con thân mến, 

tuần này chúng ta sẽ 

cùng nhau tìm hiểu về 

vận tải đường thủy 

nhé! Khi đi thuyền, 

tàu các con nhớ ngồi 

yên, không nô đùa và 

luôn mặc áo phao để 

đảm bảo an toàn!  

Hoạt động học T2 
Hoạt động âm nhạc Hoạt động tạo hình Hoạt động âm nhạc Hoạt động tạo hình 



- NDTT: Dạy vận 

động minh họa bài 

"Bông hoa mừng cô" 

- NDKH: + Nghe hát: 

Mẹ yêu ơi 

+ TC: Đóng băng  

- Vẽ, trang trí váy 

tặng mẹ (MT100)  

- NDTT: Dạy hát: An 

toàn giao thông. 

- NDKH: + Nghe hát: 

Anh phi công ơi 

+ TC: Hái hoa dân 

chủ  

- Vẽ ngã tư đường 

phố  

MT41, 

MT100, 

MT3, 

MT52, 

MT39, 

MT59, 

MT27, 

MT69 

T3 

Hoạt động khám phá 

- Ngày hội 8/3 (E2,3 

trong dự án: 8/3 yêu 

thương)  

Hoạt động khám phá 

- Đường đi của các 

phương tiện giao 

thông bé biết (MT52)  

Hoạt động khám phá 

- Một số biển báo 

giao thông đường bộ 

(MT27)  

Hoạt động khám phá 

- Vận chuyển hàng 

hoá bằng đường thuỷ  

T4 

Hoạt động văn học 

- Thơ: Bó hoa tặng cô  

Hoạt động vận động 

- VĐ: Bò dích dắc 

bằng bàn tay, bàn 

chân qua 5 - 6 hộp 

cách nhau 60cm 

- TCVĐ: Truyền 

bóng (MT3)  

Hoạt động văn học 

- Truyện: Qua đường 

(MT59)  

Hoạt động vận động 

- BTTH: +Bật qua 3 - 

4 vòng 

+ Lăn bóng 4m 

+ Chạy nhanh 10m  

T5 

Hoạt động làm quen với 

toán 

- So sánh chiều cao 

của 3 đối tượng  

Hoạt động làm quen với 

toán 

- Xác định phía phải - 

phía trái của đối 

tượng khác không 

phải người (MT41)  

Hoạt động làm quen với 

toán 

- Dạy trẻ đo độ lớn 

các đối tượng bằng 1 

đơn vị đo khác nhau 

(MT39)  

Hoạt động làm quen với 

toán 

- Đo dung tích 1 vật 

bằng các đơn vị đo 

khác nhau  

T6 

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

- Tập tô chữ cái l, m, 

n  

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

- Làm quen chữ cái p, 

q.  

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

- Trò chơi với chữ cái 

p, q  

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

- Tập tô chữ cái p, q 

(MT69)  



Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐ có chủ đích: 

- HĐKVC: KP "Thí 

nghiệm: Mũi tên đảo 

ngược" 

- QS cây xoài 

- Hoạt động giao lưu 

dân vũ toàn trường 

- QS khu nhà để xe 

của trường 

- QS cây xà lách 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- TCVĐ: Lộn càu 

vồng 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

ghép tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm tranh 

cát, chơi nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng hoa, 

ném bowling, vẽ 

phấn, chơi với bóng, 

với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: 

* HĐ có chủ đích: 

- HĐKVC: TH " Làm 

tranh len, vẽ tranh 

trên giấy, in, đồ theo 

mẫu..." 

- QS cây rau cải 

- Hoạt động giao lưu 

dân vũ toàn trường 

- QS cây cọ 

- QS cây cỏ chỉ 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ: Truyền tin 

- TCVĐ: Ai nhanh 

hơn 

- TCVĐ: Ném vòng 

cổ chai 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

ghép tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm tranh 

cát, chơi nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng hoa, 

ném bowling, vẽ 

phấn, chơi với bóng, 

với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: 

* HĐ có chủ đích: 

- HĐKVC: KP "Thí 

nghiệm: Đâm thủng 

túi nước không vỡ" 

- QS cây hoa giấy 

- Hoạt động giao lưu 

dân vũ toàn trường 

- QS ô tô trên đường 

- QS cây hoa phượng 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Tung, bắt 

bóng 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

ghép tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm tranh 

cát, chơi nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng hoa, 

ném bowling, vẽ 

phấn, chơi với bóng, 

với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: 

* HĐ có chủ đích: 

- HĐKVC: TH " Làm 

tranh len, vẽ tranh 

trên giấy, in, đồ theo 

mẫu..." 

- QS xe máy trên 

đường 

- Hoạt động giao lưu 

dân vũ toàn trường 

- QS rau cải cúc 

- QS cây xoài 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- TCVĐ: Thả đỉa ba 

ba 

- TCVĐ: Nhảy bao 

bố 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

ghép tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm tranh 

cát, chơi nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng hoa, 

ném bowling, vẽ 

phấn, chơi với bóng, 

 

MT93 



Cầu trượt, xích đu, 

thuyền rồng, khu thể 

chất...  

- Biết nhắc nhở người 

khác giữ gìn bảo vệ 

môi trường: Không 

vứt rác bừa bãi, 

không bẻ cành, hái 

hoa... (MT93)  

Cầu trượt, xích đu, 

thuyền rồng, khu thể 

chất..  

Cầu trượt, xích đu, 

thuyền rồng, khu thể 

chất...  

với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: 

Cầu trượt, xích đu, 

thuyền rồng, khu thể 

chất..  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm:  

- Tuần 1: Góc tạo hình: Làm thiệp tặng bà và mẹ ngày 8/3 

- Tuần 2: Góc học tập: Tô, đồ chữ cái l, m, n, p, q; Gạch chân các chữ cái đã học có trong 

từ. Làm các bài tập về: so sánh chiều cao của 3 đối tương, xác định phía phải phía trái 

của đối tượng khác không phải người 

- Tuần 3: Góc xây dựng: Sáng tạo ngã tư đường phố 

- Tuần 4: Góc văn học: Làm tranh thơ - truyện theo tháng "Qua đường, Kiến thi an toàn 

giao thông", đọc sách truyện, kể chuyện theo tranh. 

* Các góc khác: 

- Góc xây dựng: Xây dựng "Ngã tư đường phố" - Luyện kỹ năng lắp hàng rào và lắp nhà 

- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, nhặt lá vàng, thả thuyền. 

- Góc khám phá: Cho trẻ tìm hiểu về các PTGT – Phân loại các PTGT 

- Góc học tập: Chơi gắn đúng số lượng, đo độ dài các đối tượng, đo dung tích 1 vật bằng 

các đơn vị đo khác nhau và nêu kết quả ... 

+ Nối nhóm đồ dùng với chữ số tương ứng đồ chữ số.Bắt chước hành vi “viết” chữ theo 

thứ tự từ trái qua phải và sao chép từ , chữ cái. 

- Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung, hình ảnh về các nghề, hình ảnh về các 

PTGT; Luật lệ giao thông “Viết”, …tô đồ chữ cái l, m, n, p, q gạch chân các chữ cái đã 

học có trong bài thơ. 

- Góc nghệ thuật: Vẽ hoa tặng bà và mẹ, , cắt gấp dán các PTGT, sáng tạo ra các đồ vật 

 



bằng các nguyên vật liệu khác nhau 

+ Làm bưu thiếp ngày 8/3 

- Góc kỹ năng sống: Dạy trẻ cách dùng đũa và bát thìa đúng cách 

- Thực hiện một số quy định ở trường về an toàn: Ko chọc nghịch ổ điện, không được tự 

cắm điện...  

* Giao lưu hoạt động góc: 

- Tuần 1 + 3: Giao lưu hoạt động góc với lớp NT D1, D2 

- Tuần 2 + 4: Giao lưu hoạt động góc với lớp MGB C1  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách. 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn uống 

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, trẻ biết chờ cô khi 

chải đầu buộc tóc  

 

Hoạt động 

chiều 

T2 

- TH: Làm thiệp tặng 

bà, tặng mẹ ngày 8/3 

((E4, 5 trong bài học 

5E của dự án: 8/3 yêu 

thương)  

- Hát: Em đi qua ngã 

tư đường phố  

- TH: Xé dán thuyền 

trên biển (Trang 22) 

(MT102)  

- Hát: Em là chú công 

an tí hon  

MT5, 

MT90, 

MT102 T3 

- VMTL: Mục 5: Giao 

tiếp, ứng xử thanh 

lịch văn minh 

Bài 18: Nụ cười thân 

thiện  

- BLQCC: Luyện 

phát âm bài 11  

(Trang 12)  

- BLQCC: Bài 12 

(Trang 13)  

- VMTL: Mục 5: Giao 

tiếp, ứng xử thanh 

lịch văn minh 

Bài 19. Gõ cửa 

phong, bấm chuông 

cửa.  

T4 

- VĐ: Chạy vượt qua 

các chướng ngại vật 

(MT5)  

- Truyện: Kiến thi an 

toàn giao thông  

- VĐ: Ném trúng đích 

đứng  

- Thơ: Bé đi xe đạp  



T5 

- BLQVT: Trang 20  - Kỹ năng: Dạy trẻ 

biết tìm cách giải 

quyết mẫu thuãn, nhờ 

người lớn... để giải 

quyết sự việc (MT90)  

- BLQVT: Trang 15 - Ôn lại cách đo dung 

tích 1 vật bằng các 

đơn vị đo khác nhau  

T6 

- Hoạt động lao động: 

sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi, vệ sinh phòng 

nhóm lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

- Hoạt động lao động: 

sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi, vệ sinh phòng 

nhóm lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

- Hoạt động lao động: 

sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi, vệ sinh phòng 

nhóm lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

- Hoạt động lao động: 

sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi, vệ sinh phòng 

nhóm lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Ngày quốc tế phụ nữ 

8/3  

Các PTGT đường bộ bé 

biết.  

Một số biển báo giao 

thông đường bộ  
Vận tải đường thủy  

 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 


